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BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH DỰ THẢO LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, 
THUẾ NHẬP KHẨU (SỬA ĐỔI)

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính;

- Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 7/7/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)  (sau đây gọi là dự thảo Luật). Hội đồng thẩm định bao gồm 15 thành viên là đại diện các Bộ, ngành và một số đơn vị của Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng. Ngày 9/7/2015, phiên họp Hội đồng thẩm định dự án Luật đã diễn ra với sự tham dự của 14/15 thành viên. Sau đây là ý kiến của Hội đồng thẩm định:

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU (SỬA ĐỔI)

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005, sau 10 năm thực hiện, đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn, cần sớm khắc phục. Các văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cũng đã có sự thay đổi, ví dụ như Luật Quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi năm 2012), Luật Hải quan năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập quốc tế, trong đó có 8 năm gia nhập WTO, tham gia một số Hiệp định thương mại tự do (FTA) ... cũng đặt ra nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Do đó, Hội đồng thẩm định nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

II. VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 dự thảo Luật, Hội đồng thẩm định có ý kiến khác nhau đối với việc đưa thuế liên quan đến thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại vào phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Một số thành viên cho rằng dự thảo Luật đã luật hóa các quy định về thuế hiện đang được điều chỉnh bởi 03 Pháp lệnh về phòng vệ thương mại, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 70, Hiến pháp năm 2013 về thẩm quyền của Quốc hội trong việc quyết định sửa đổi, bãi bỏ các thứ thuế. Các khoản thu này, theo thông lệ quốc tế thường gắn với hoạt động thu thuế nhập khẩu và được coi là một biện pháp về thuế. 

Một số thành viên cho rằng dự án Luật Ngoại thương đã được đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội, Bộ Công Thương, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Ngoại thương dự kiến nâng cấp, hoàn thiện các quy định tương tự tại 03 Pháp lệnh lên thành các quy định của Luật Ngoại thương. Trong trường hợp đó, sẽ có sự chồng chéo, đan xen giữa các quy định về thuế trong lĩnh vực này. 
Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng 02 phương án kèm theo giải trình, lập luận để các thành viên Chính phủ cho ý kiến. 

Phương án thứ 1:  Dự thảo Luật có quy định về thuế phòng vệ thương mại nhưng chỉ ở mức độ nguyên tắc cho áp dụng thuế phòng vệ thương mại.

Phương án thứ 2:  Không đưa nội dung về các khoản thuế liên quan đến phòng vệ thương mại vào phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Về tên gọi thuế liên quan đến phòng vệ thương mại, Điều 1 và Chương III dự thảo Luật sử dụng khái niệm Các biện pháp phòng vệ về thuế là chưa chính xác với nội dung của Chương III. Do vậy, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý khái niệm này thành Thuế (hoặc các khoản thu) về (hoặc liên quan đến) thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại.
III. VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG

Nội dung dự thảo Luật phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế được thông qua tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

IV. VỀ TÍNH HỢP HIẾN 

Về cơ bản, Dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về bản chất của Nhà nước, chế độ kinh tế và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước.

Liên quan đến thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất tại Điều 10 dự thảo Luật, theo quy định tại Điều 74 Hiến pháp năm 2013 thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra Pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao. Do đó, để đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc hình thức văn bản do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành về biểu thuế, thuế suất và bổ sung vào Điều 10 dự thảo Luật.

V. VỀ TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA DỰ THẢO LUẬT

Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Quản lý thuế (sửa đổi năm 2012), Luật Tài nguyên môi trường năm 2014, Luật Hải quan năm 2014, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Công nghệ cao năm 2008. 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, Hội đồng thẩm định đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý một số vấn đề, cụ thể như sau:

1. Về giải thích từ ngữ
Hội đồng thẩm định nhận thấy các Khoản 2, 3 và 4 Điều 5 dự thảo Luật về khái niệm các loại thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và thuế tự vệ chưa chính xác so với quy định của WTO. Đồng thời, các khái niệm này đã được quy định tại 03 Pháp lệnh về phòng vệ thương mại (dự kiến được luật hóa trong dự án Luật Ngoại thương) và phù hợp với quy định của WTO. Do đó, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, chỉnh lý các khái niệm này trong Luật cho phù hợp.  

2. Về việc sửa quy định của Luật Quản lý thuế 
Điều 19 dự thảo quy định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 (Luật Quản lý thuế). Hội đồng thẩm định cho rằng việc quy định sửa đổi một điều của Luật Quản lý thuế trong luật này không vướng về mặt kỹ thuật lập pháp nhưng tạo ra sự phức tạp trong quá trình thực hiện. Do đó, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, quy định một điều tương tự trong dự thảo Luật và bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế.

VI. VỀ TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Nội dung dự thảo Luật về cơ bản không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc nội dung khoản 1, Điều 10 dự thảo Luật về việc quy định một trong các nguyên tắc ban hành biểu thuế nhằm ”góp phần bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu”. Hội đồng thẩm định thấy rằng quy định về miễn thuế và giảm thuế trong dự thảo Luật không nhằm bảo hộ sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu. Đồng thời, quy định này chưa phù hợp với nguyên tắc đối xử quốc gia quy định tại Điều 3, Hiệp định GATT 1994. Do đó, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, xóa bỏ cụm từ này trong dự thảo Luật. 
VII. VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ THẢO LUẬT

Hội đồng thẩm định nhận thấy, với quy định tại Điều 15 và Điều 17 dự thảo Luật, để thực hiện cần ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, danh mục. Đồng thời, việc giao các Cơ quan hướng dẫn các nội dung cụ thể trong Điều 15 và Điều 17 chưa thống nhất dẫn đến khó thực hiện trên thực tế. Do vậy, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, chỉnh lý quy định tại Điều 15 và Điều 17 dự thảo Luật cho phù hợp hơn hoặc có giải trình cụ thể tại Tờ trình. 

Ngoài ra, dự thảo Luật có nhiều nội dung giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết (khoản 7 Điều 4, khoản 3 Điều 14...). Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý các quy định nêu trên theo hướng những nội dung nào quan trọng thì cần quy định ngay trong Luật, một số nội dung cần hướng dẫn chi tiết thì thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đối với những nội dung mang tính chất hướng dẫn về kỹ thuật thì mới thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ trưởng các Bộ liên quan. 
VIII. NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

1. Về thẩm quyền ban hành biểu thuế

Dự thảo Luật đề xuất 02 phương án về thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế xuất. Về cơ bản, Hội đồng thẩm định nhận thấy Phương án thứ 2 đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch và xử lý được những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành trong quản lý thuế. Do đó, Hội đồng thẩm định nhất trí với Phương án thứ 2 theo đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ để có giải trình rõ hơn về việc giao thẩm quyền cho Ủy ban thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ theo Phương án 2.  
2. Về tiêu chí, nguyên tắc xác định miễn

Điều 15 dự thảo Luật quy định hơn 20 nhóm hàng hóa được miễn thuế. Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa quy định cụ thể tiêu chí, nguyên tắc xác định việc miễn thuế. Do đó, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, bổ sung quy định về tiêu chí, nguyên tắc miễn thuế để tránh lạm dụng và tiêu cực trong quá trình thực thi. 

Về việc xây dựng danh mục hàng miễn thuế do Bộ quản lý chuyên ngành phê duyệt, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉnh lý quy định này theo hướng các danh mục này phải được ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo minh bạch và thống nhất áp dụng. 
3. Về các biện pháp phòng vệ về thuế (Chương III dự thảo Luật)

Về nội dung Chương III dự thảo Luật, Hội đồng thẩm định cho rằng dự thảo Luật không nên quy định về nội dung liên quan đến các biện pháp phòng vệ về thuế đã được quy định tại 03 Pháp lệnh mà chỉ nên quy định về việc thu; thẩm quyền thu, xử lý, bãi bỏ, hoàn trả các khoản thu liên quan đến phòng vệ thương mại. Do vậy, Hội đồng thẩm định đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, chỉnh lý dự thảo Luật cho phù hợp. 
4. Về hiệu lực thi hành

Điều 20 dự thảo Luật quy định về hết hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp, Hội đồng thẩm định đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tách Điều 20 thành 2 Điều riêng, một Điều về hiệu lực thi hành và một Điều về điều khoản chuyển tiếp.

5. Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Hội đồng thẩm định đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ trong Điều 21 dự thảo Luật những nội dung giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 
IX. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào sự thảo Tờ trình một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau bao gồm phạm vi điều chỉnh của Luật, thẩm quyền ban hành biểu thuế, và một số vấn đề liên quan đến miễn, giảm thuế để thành viên Chính phủ cho ý kiến. 

X. VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Hội đồng thẩm định nhận thấy các quy định về trình tự, thủ tục như thủ tục xét miễn giảm thuế, thủ tục xét duyệt các dự án đầu tư ODA được hưởng ưu đãi thuế, đăng ký miễn thuế tại các danh mục miễn thuế với hải quan .... chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật. Ngoài ra, trong hồ sơ yêu cầu thẩm định dự thảo Luật còn thiếu báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính. Do vậy, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính và giải trình rõ hơn về các vấn đề này trong dự thảo Tờ trình Chính phủ. 

XI. VỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

Hội đồng thẩm định đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại một số vấn đề kỹ thuật soạn thảo văn bản trước khi trình Chính phủ. 

XII. VỀ HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ SOẠN THẢO
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào hồ sơ bản sao các ý kiến góp ý của Bộ, ngành liên quan và Báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều thức của Báo cáo đánh giá tác động và Báo cáo tổng kết thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2005. 
Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) xin gửi để Quý Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

	Nơi nhận:
 - Như trên;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);

- Các thành viên Hội đồng thẩm định;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ PLQT (NN).
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